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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

       (Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:  NGUYỄN HOÀNG LINH  Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  07 - 05 - 1969   Nơi sinh:  Thọ Trường - Thọ Xuân - 

Thanh Hóa 

Quê quán:  Hoằng Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa. Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước bổ nhiệm: 2007 tại Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Mỹ thuật - Trường Đại học 

VH,TT&DL Thanh Hoá.  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Số 08/06 ngõ 75 - Đường Vệ Đà - Phường Quảng 

Thắng – TP. Thanh Hóa. 

Điện thoại:   Cơ quan: (037)3 857 421. DĐ: 0904.432.357 

Fax:  ............................. E-mail: nguyenhoanglinh.artist@gmail.com 

Số CMND: 171279381         Ngày cấp: 23-12-2014           Nơi cấp: Công an Thanh Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:           Chính quy 

Nơi đào tạo:         Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 

Ngành học:            Hội họa 

Nước đào tạo:         Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp: 1996 

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành:                Hội họa                           Năm cấp bằng: 2007 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                         Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo:  

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: C 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

 



                                                                                                                                                              BM04/QT03/ĐT 

 

2 

2 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2001 - 2004 Trường Trung cấp VHNT  

Thanh Hóa 

Giáo viên 

2004 - 2011 Trường Cao đẳng VHNT 

Thanh Hóa 

Giảng viên 

2011 - nay  Trường Đại học VH,TT&DL 

Thanh Hóa 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

1.  Các công trình khoa học đã công bố: 
 

T 

T 

Tên sách, tác 

phẩm 

Hình thức, 

chất liệu,  

triển lãm 

Cơ quan công 

bố, phát hành 

Năm xuất bản, phát hành, trao 

thƣởng 

1 Tác phẩm: 

Bịt mắt bắt dê 

Chất liệu: 

Bột mầu 

 

- Bộ VHTT 

- Hội Mỹ thuật 

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

toàn quốc - Hà Nội - 1995 

2 Tác phẩm: 

Những cánh 

chim trên cầu 

cảng 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

- Bộ VH,TT&DL 

- Hội Mỹ thuật 

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

toàn quốc - Hà Nội - 2010 

3 Tác phẩm: 

Chuyển động II 

Chất liệu: 

In độc bản 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm được lưu giữ trong Bộ sưu 

tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam - 2009 

4 Tác phẩm: 

Cây và chim 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Nghệ An - 

2007 

5 Tác phẩm: 

Mùa đông 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Thanh Hóa - 

2009 

6 Tác phẩm: 

Nỗi đau từ lòng 

đất 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Quảng Trị - 

2010 

7 Tác phẩm: 

Bầu trời xanh 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Quảng Bình 

- 2011 

8 6 tác phẩm 

 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

- Hội Văn học 

Nghệ thuật Thanh 

Hoá 

- Trường Cao đẳng 

VHNT THanh Hoá 

Tham gia Triển lãm nhóm Cửa sổ mới 

(New Window) - Lần I - Thanh Hoá - 

2009 

9 2 tác phẩm: 

- Mùa hạ I 

- Mùa hạ II 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

Hội Văn học Nghệ 

thuật Thanh Hoá 

 

Tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh và Kỷ niệm 120 năm ngày sinh 
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Bác Hồ” - Thanh Hoá - 2010 

10 6 tác phẩm 

 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

- Hội Văn học 

Nghệ thuật Thanh 

Hoá 

- Trường Đại học 

VH,TT&DL 

THanh Hoá 

Tham gia Triển lãm nhóm Cửa sổ mới 

(New Window) - Lần II - Thanh Hoá - 

2011 

11 Tác phẩm: 

Lá thƣ từ đảo xa 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Hà Tĩnh - 

2012 

12 3 tác phẩm Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

Hội Văn học Nghệ 

thuật Thanh Hoá 

 

Tham gia Triển lãm "Những con đường 

của cuộc sống - Lần I" - Thanh Hoá - 

2012 

13 Tác phẩm: 

Ngày biển lặng 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Nghệ An - 

2013 

14 02 tác phẩm: 

- Vô đề I 

- Vô đề II 

 

Chất liệu: 

Khắc gỗ 

 

Hội Văn học Nghệ 

thuật Thanh Hoá 

 

Tham gia Triển lãm Đồ họa Thanh Hóa 

- Thanh Hoá - 2013 

15 Tác phẩm: 

Múa đèn 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

Liên hiệp các Hội 

VHNT Thừa Thiên 

Huế 

Tham gia Triển lãm Mỹ thuật các vùng 

Kinh đô xưa và nay tại Festival Huế - 

2014 - Huế - 2014 

16 2 tác phẩm Chất liệu: 

Sơn dầu 

 

Hội Văn học Nghệ 

thuật Thanh Hoá 

 

Tham gia Triển lãm "Những con đường 

của cuộc sống - Lần II" - Thanh Hoá - 

2014 

17 Tác phẩm: 

Nơi đảo xa 

Chất liệu: 

Sơn dầu 

- Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

- Bảo tàng LSQS 

Việt Nam 

Tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực 

Bắc miền Trung - Huế - 2014. 

Tham gia Triển lãm Mỹ thuật đè tài 

"LLVT-CTCM" - 2014 

18 Tác phẩm: 

Nắng sớm 

Chất liệu: 

Khắc gỗ 

Hội Mỹ thuật  

Việt Nam 

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực Bắc miền Trung - Thanh Hóa - 

2015 
 

 

              

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2015 

Xác nhận của cơ quan Ngƣời khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Hoàng Linh 

 


